
Mức thu học phí: 1,590,000đ/tháng

STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Ngành
Số tiền thu theo QĐ 

89/QĐ-CTSV ngày 

14/02/2020 (đ)

Số tiền thu sau khi giảm 

5% (đ)

1 19025001 Nguyễn Văn Tiến 12/21/1996 An Toàn thông tin 7,950,000 7,552,500

2 19025017 Nguyễn Khuyến 4/14/1995 An toàn thông tin 7,950,000 7,552,500

3 19025018 Trần Tuấn Minh 12/7/1997 An toàn thông tin 7,950,000 7,552,500

4 19025019 Nguyễn Công Thao 8/6/1985 An toàn thông tin 7,950,000 7,552,500

5 19025002 Phạm Gia Huy 8/17/1995 Hệ thống thông tin 7,950,000 7,552,500

6 19025003 Dương Tuấn Nhật 4/14/1996 Hệ thống thông tin 7,950,000 7,552,500

7 19025023 Phan Thị May 9/13/1987 Hệ thống thông tin 7,950,000 7,552,500

8 19025004 Nguyễn Văn Hiếu 10/29/1996 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

9 19025005 Nguyễn Thành Nhân 11/7/1995 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

10 19025006 Nguyễn Hoàng Quân 12/3/1994 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

11 19025007 Ngô Xuân Trường 12/24/1996 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

12 19025008 Bùi Ngọc Tùng 11/1/1993 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

13 19025009 Nguyễn Tiến Việt 8/5/1996 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

14 19025010 Đỗ Như Vý 8/26/1987 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

15 19025024 Triệu Hoàng An 12/10/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

16 19025025 Nguyễn Hoàng Anh 10/20/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

17 19025026 Nguyễn Tuấn Anh 3/23/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

18 19025027 Lã Đức Chính 1/12/1995 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

19 19025028 Trần Xuân Đạt 10/5/1996 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

20 19025029 Nguyễn Quang Minh 4/15/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

21 19025030 Nguyễn Hữu Quang 3/31/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

22 19025031 Văn Đăng Sơn 11/28/1990 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

23 19025032 Lương Thị Kim Thoa 3/6/1996 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

24 19025033 Nguyễn Thị Thu Trang 2/1/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

3.021.000 3.180.000

25 19025034 Nguyễn Đình Tuân 9/8/1997 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

26 19025035 Nguyễn Hoàng Tuấn 12/11/1985 Khoa học máy tính 7,950,000 7,552,500

27 19025048 Nguyễn Hữu Đại 11/4/1991 Kỹ thuật cơ điện tử 7,950,000 7,552,500

28 19025049 Nguyễn Cảnh Thắng 5/15/1989 Kỹ thuật cơ điện tử 7,950,000 7,552,500

29 19025015 Phan Hoàng Anh 11/3/1996 Kỹ thuật điện tử 7,950,000 7,552,500

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA QH-2019 (K26)

(kèm theo Quyết định số: 233 /QĐ-CTSV ngày  14 / 5 /2020)

Thôi học từ tháng 5, nộp 2 tháng HP 



STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Ngành
Số tiền thu theo QĐ 

89/QĐ-CTSV ngày 

14/02/2020 (đ)

Số tiền thu sau khi giảm 

5% (đ)

30 19025016 Vũ Đình Ngọc 2/6/1993 Kỹ thuật điện tử 7,950,000 7,552,500

31 19025042 Nguyễn Thu Hằng 11/2/1997 Kỹ thuật điện tử 7,950,000 7,552,500

32 19025043 Vương Quang Huy 10/26/1997 Kỹ thuật điện tử 7,950,000 7,552,500

33 19025044 Nguyễn Đức Thắng 2/13/1997 Kỹ thuật điện tử 7,950,000 7,552,500

34 19025045 Vũ Minh Trung 4/2/1997 Kỹ thuật điện tử 7,950,000 7,552,500

35 19025011 Trần Xuân Tình 7/6/1985 Kỹ thuật phần mềm 7,950,000 7,552,500

36 19025012 Nguyễn Quốc Trịnh 9/26/1993 Kỹ thuật phần mềm 7,950,000 7,552,500

37 19025013 Lâm Văn Tùng 12/13/1986 Kỹ thuật phần mềm 7,950,000 7,552,500

38 19025037 Nguyễn Văn Hiệp 5/10/1995 Kỹ thuật phần mềm 7,950,000 7,552,500

39 19025038 Đặng Tiến Long 6/16/1995 Kỹ thuật phần mềm 7,950,000 7,552,500

40 19025039 Mai Thanh Minh 4/12/1997 Kỹ thuật phần mềm 7,950,000 7,552,500

41 19025046 Doãn Mạnh Duy 5/7/1997 Kỹ thuật viễn thông 7,950,000 7,552,500

42 19025014 Lưu Văn Quỳnh 4/1/1996 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7,950,000 7,552,500

43 19025040 Nguyễn Quang Huy 4/8/1994 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7,950,000 7,552,500

44 19025041 Nguyễn Trọng Sinh 2/19/1987 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7,950,000 7,552,500

349,800,000 332,310,000Tổng:  

Số tiền phải thu theo quyết định: Ba trăm ba mươi hai triệu, ba trăm mười nghìn đồng./.


